
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh

2. Địa chỉ: 911 đường 21/4, khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
 24/24 giờ các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác(nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Ý Nhi

000313/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

2 Bùi Thị Gia Hân

000310/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

3 Nguyễn Thị Kim Hồng

000307/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

4 Hồ Trí Nhân

000283/ĐNAI-

GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Kĩ thuật viên xét nghiệm 

y học

5 Trần Thị Cậy

000276/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

I/  Danh sách tăng



6 Nguyễn Ngọc Phương Thảo

000275/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

7 Đỗ Bá Thị Ngọc Phượng

000280/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

8 Nguyễn Hoàng Long

000278/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

9 Đào Trúc Huỳnh

000277/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: 6h30  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Bác sĩ chuyên khoa Nhi 

khoa

10 Phan Thị Ánh Thư

000127/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng: 6h30  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Bác sĩ chuyên khoa Nội 

khoa

11 Nguyễn Thị Tố Nga

000126/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nội khoa

Sáng: 6h30  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h00; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Bác sĩ chuyên khoa Nội 

khoa

12 Tống Xuân Khang

000282/ĐNAI-

GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Kĩ thuật viên xét nghiệm 

y học

13 Nguyễn Khắc Dũng

000279/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên



14 Lê Minh

000281/ĐNAI-

GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Kĩ thuật viên xét nghiệm 

y học

15 Lê Thị Kim Tuyền

000312/ĐNAI-

GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Kĩ thuật viên xét nghiệm 

y học

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy

000314/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

Thay đổi 

số 

chứng 

chỉ hành 

nghề

Số 

CCHN 

cũ Sở Y 

Tế đã 

duyệt: 

005297/

ĐNAI-

CCHN

2 Trần Ngọc Cường

000311/ĐNAI-

GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Kĩ thuật viên xét nghiệm 

y học

Thay đổi 

số 

chứng 

chỉ hành 

nghề

Số 

CCHN 

cũ Sở Y 

Tế đã 

duyệt: 

006121/

ĐNAI-

CCHN

II/  Danh sách thay đổi thông tin hành nghề



3 Phan Bảo Uyên

000306/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

Thay đổi 

số 

chứng 

chỉ hành 

nghề

Số 

CCHN 

cũ Sở Y 

Tế đã 

duyệt: 

005307/

ĐNAI-

CCHN

4 Bùi Thúy Hằng

000308/ĐNAI-

GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00  đến 11h30 

Chiều: 13h00 đến 

16h30; từ thứ 2 đến 

thứ 6   

Điều dưỡng viên

Thay đổi 

số 

chứng 

chỉ hành 

nghề

Số 

CCHN 

cũ Sở Y 

Tế đã 

duyệt: 

006115/

ĐNAI-

CCHN

Ghi chú:

- Ngoài thời gian làm việc kể trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của Bệnh viện, nhân viên y tế sẽ làm việc theo lịch trực Ngoài giờ hành chính, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết

theo sự phân công của Bệnh viện.

- Bệnh viện sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lí cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định

Phan Văn Huyên

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Long Khánh, ngày 24 tháng 7 năm 2024
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